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Câu 1. Tiền giấy được sử dụng đầu tiên ở Việt Nam vào triều đại nào? 

 Triều đại Nhà Lý  
 Triều đại Nhà Trần 
 Triều đại Nhà Hồ 
 Triều đại nhà Nguyễn 

Câu 2. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gia nhập WTO năm nào? tại đâu? 
và là thanh viên thứ mấy? 
 năm 2007 tại Hoa Kỳ, thứ 150 
 năm 2008 tại Hoa Kỳ, thứ 151 
 năm 2007 tại Thụy Sĩ, thứ 150 
 năm 2008 tại Thụy Sĩ, thứ 151 

Câu 3. Hiện nay, Nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương và 
tên các thành phố? 
 04 thành phố, gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. 
 05 thành phố, gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải 

Phòng. 
 03 thành phố, gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
 07 thành phố, gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải 

Phòng, Đà Lạt, Nha Trang. 
Câu 4. Chỉ số giá tiêu dùng được gọi tắt là CPI, vậy CPI là viết tắt của 

những từ Tiếng Anh nào? 
 Company Price Index 
 Consumer Price Indexs 
 Consumer Price Index 
 Construction Price Index 

Câu 5. Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào? 
 Quảng Nam 
 Quảng Ngãi 
 Quảng Bình 
 Quảng Trị 

Câu 6. Đường cong Phillips chỉ ra sự đánh đổi giữa: 
 Lạm phát và sản lượng 
 Thất nghiệp và sản lượng 
 Giá cả và tiền lương 
 Lạm phát và thất nghiệp 

Câu 7. Giả sử chi phí biên để sản xuất thêm một tấn thép ở Việt Nam và ở 
nước ngoài là như nhau và thép ở Việt Nam được sản xuất để đáp ứng nhu 
cầu nội địa và xuất khẩu. Nếu ở Việt Nam, độ co giãn của cầu nội địa đối 
với giá cao hơn so với độ co giãn của cầu xuất khẩu (XK), các doanh 
nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam nên: 
 Định giá bán cho thép XK cao hơn giá bán ở nội địa  
 Định giá bán cho thép XK thấp hơn giá bán ở nội địa 
 Định mức sản lượng thép dành cho XK nhiều hơn ở nội địa 
 Định mức sản lượng thép dành cho XK ít hơn ở nội địa 

Câu 8.  Trong ngắn hạn, tại mức sản lượng 100 sản phẩm doanh nghiệp có 
năng suất biên của lao động đạt cực đại. Các yếu tố khác không đổi. Câu 
phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG 
 Doanh nghiệp nên thuê thêm lao động vì sẽ làm tăng tổng sản lượng 
 Doanh nghiệp nên thuê thêm lao động vì năng suất trung bình của lao 

động sẽ tăng dần 
 Doanh nghiệp không nên thuê thêm lao động vì năng suất biên của lao 

động đã đạt cực đại 
 Doanh nghiệp thuê thêm lao động thì sẽ làm năng suất biên của lao 

động giảm. 
Câu 9. Giá của hàng hóa sẽ tăng khi: 

 Có sự thiếu hụt hàng hóa ở mức giá hiện tại 
 Mức giá hiện tại thấp hơn giá cân bằng 
 Lượng cầu cao hơn lượng cung 
 Tất cả các câu trên. 

Câu 10. Mức lãi suất danh nghĩa là 13%, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng là 10%, 
nhưng tỷ lệ lạm phát thực tế là 15%. Khi đó: 
 Người cho vay được lợi 
 Người đi vay được lợi 

 Không ai bị tổn thất 
 Thu nhập được tái phân phối lại từ người đi vay sang người cho vay 

Câu 11. Doanh nghiệp (DN) hoạt động trong thị trường độc quyền hoàn toàn 
có đường cầu Q=200-2P,  TC = 5Q, MR = 100–Q. Nếu chính phủ đánh 
thuế là 5 trên mỗi đơn vị hàng hóa bán ra, mức sản lượng tối đa hóa lợi 
nhuận của DN sẽ là: 
 0 
 90 
 95 
 100 

Câu 12. Trong thi ̣ trường cạnh tranh độc quyền, khi quyết định chiến lược 
gia ́, doanh nghiệp cần phải điều tra để nắm được thông tin về: 
 Co dãn của cung theo giá 
 Co dãn của cầu theo giá 
 Co dãn của cầu theo giá chéo (co giãn giao đối) 
 Co dãn của cầu theo thu nhập 

Câu 13. Hình thái của tiền bao gồm: 
 Tiền qui ước và tiền ngân hàng 
 Tiền kim loại và tiền ngân hàng 
 Tiền bằng hàng hóa, tiền qui ước và tiền ngân hàng 
 Tiền giấy và tiền kim loại 

Câu 14. Mức sản lượng tiềm năng là mức sản lượng: 
 Cao nhất quốc gia có thể đạt được 
 Tại đó nếu tăng tổng cầu thì lạm phát sẽ tăng rất nhanh 
 Tại đó có tỷ lệ thất nghiệp thực tế bằng không 
 Tại đó có tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bằng không 

Câu 15. Hoạt động nào dưới đây bao hàm sự đánh đổi? 
 đi chơi cầu lông 
 mua một chiếc máy tính mới 
 đi du lịch 
 tất cả các họat động trên đều bao hàm sự đánh đổi 

Câu 16. Quan điểm “không nhất thiết phải theo đuổi mục tiêu cân bằng 
ngân sách” là của 
 Adam Smith 
 Keynes 
 Câu a và b đều đúng 
 Câu a và b đều sai 

Câu 17. Ai được xem là cha đẻ của ngành kinh tế học? 
 John Maynard Keynes. 
 Léon Walras. 
 David Ricardo. 
 Adam Smith. 

Câu 18. Nếu giảm giá hai lần liên tục 30% và 10% một món hàng sẽ tương 
tự với một lần giảm giá duy nhất theo tỷ lệ là: 
 25% 
 37% 
 40% 
 331/3% 

Câu 19. “Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ trong sáu tháng đầu năm 2009 
chiếm 953 tỷ USD, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2008”, phát biểu này thuộc: 
 Kinh tế vĩ mô, thực chứng 
 Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc 
 Kinh tế vi mô, thực chứng 
 Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 

Câu 20. Ngân hàng đầu tiên đặt nền móng cho ngân hàng hiện đại là: 
 Ngân hàng nước Anh 
 Ngân hàng Amsterdam ở Hà Lan 
 Ngân hàng Mỹ 
 Ngân hàng Pháp 

Câu 21. Nếu chính phủ tăng thuế đồng thời với việc ngân hàng trung ương 
mua trái phiếu trên thị trường, điều gì sẽ xảy ra: 
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 Lãi suất (i) sẽ giảm 
 Y sẽ tăng 
 Y sẽ giảm     
 Lãi suất (i) sẽ tăng  

Câu 22. Việc mở rộng tiền tệ trong ngắn hạn sẽ khiến cho: 
 Mức lương danh nghĩa tăng 
 Mức giá chung của nền kinh tế giảm 
 Mức lương danh nghĩa giảm     
 Mức lương thực tăng 

Câu 23. Tại một xí nghiệp sản xuất thú nhồi bông, nếu tuần đầu tiên của 
tháng bán được 1/8 số hàng trong kho, tuần kế tiếp bán được 4/5 số hàng 
còn lại. Hỏi số hàng tồn kho còn lại bao nhiêu phần trăm? 
 17.5% 
 82.5% 
 7.5% 
 30% 

Câu 24. Chọn câu phát biểu đúng: 
 Cán cân thanh toán = tài khoản vãng lai + tài khoản vốn 
 Tài trợ chính thức = tài khoản vãng lai + tài khoản vốn và tài chính 
 Tài khoản vãng lai = cán cân thương mại + dự trữ ngoa ̣i hối 
 Tài khoản vãng lai + tài khoản vốn và tài chính + tài trợ chính thức = 0 

Câu 25. Chính phủ đôi khi can thiệp vào thị trường vì: 
 Thị trường không phải là phương thức hoàn hảo để tổ chức các hoạt 

động kinh tế 
 Cơ chế thị trường tồn tại những thất bại như quyền lực thị trường, 

hàng hóa công, ngoại tác… 
 Câu a và b đều đúng 
 Câu a và b đều sai 

Câu 26. Điều nào sau đây KHÔNG gây ra sự dịch chuyển đường giới hạn 
khả năng sản xuất: 
 Sự cải tiến trong phương pháp sản xuất 
 Sự gia tăng dân số của một nước 
 Thất nghiệp giảm 
 Một trận lụt hủy hoại đất nông nghiệp 

Câu 27. Để tính toán sao cho lợi nhuận tối đa, nhà sản xuất ít nhất cần có 
những thông tin sau: 
 Hàm chi phí và hàm sản xuất 
 Hàm số cầu và hàm doanh thu biên 
 Hàm chi phí và hàm số cầu 
 Sản lượng của các đối thủ cạnh tranh và cơ cấu giá của họ 

Câu 28. Điểm tiêu dùng tối ưu: 
 Nằm trên đường đẳng dụng (đẳng ích) cao nhất trong bản đồ sở thích 

của người tiêu dùng 
 Nằm bên trong đường ngân sách và ở trên một đường đẳng dụng 
 Là điểm mà đường ngân sách cắt đường đẳng dụng 
 Nằm trên đường ngân sách và tiếp xúc với đường đẳng dụng cao nhất  

Câu 29. Trong trường hợp nào doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sẽ đóng 
cửa?  
 P thấp hơn AVC  
 P thấp hơn MC 
 P thấp hơn AC 
 AFC cao hơn giá 

Câu 30. Một sinh viên đã tranh luận trong buổi học kinh tế vi mô rằng: “Nền 
kinh tế Mỹ lâm vào khủng hoảng là do người dân chi tiêu quá mức và nền 
kinh tế thiếu tiền do các nước khác đã dùng đồng đôla Mỹ như là một loại 
tài sản dự trữ. Vì vậy, chính phủ hãy áp dụng kết hợp việc tăng thuế đồng 
thời với việc mua trái phiếu để có thể thoát khỏi tình trạng này”. Kết quả 
chắc chắn cuối cùng của chính sách kết hợp này là: 
 Lãi suất (i) sẽ giảm 
 Y sẽ tăng 

 Y sẽ giảm     
 Lãi suất (i) sẽ tăng  

Câu 31. GDP danh nghĩa tăng cho biết: 
 mức giá chung tăng hoặc số lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất 

ra nhiều hơn  
 mức giá chung tăng  
 mức giá chung tăng và số lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra 

nhiều hơn 
 số lượng hàng hoá được sản xuất ra nhiều hơn 

Câu 32. Một người có thu nhập hàng tháng là 3,24 triệu đồng, để mua 2 
loại hàng hóa là gạo và cá. Giả sử giá gạo là 15 ngàn đồng/kg, giá cá là 27 
ngàn đồng/kg. Phương trình đường ngân sách có dạng: (Với G: gạo; C là 
cá) 
 15G + 27C = 3240 
 15C + 27G = 3240 
 15G -27C = 3240 
 15C - 27G = 3240 

Câu 33. Một nông dân trồng lúa mỗi tháng có thu nhập là 1 triệu đồng. 
Người này chỉ chi tiêu cho việc mua thịt và mua kem chống nắng để ra 
đồng. Giá của thịt là 95,000 VND/kg và giá kem chống nắng là 65,000 
VND/ống. Giả sử giá thịt và kem chống nắng tăng lên gấp đôi so với giá 
ban đầu.  

 Độ dốc đường ngân sách của người nông dân này không đổi 
 Đường ngân sách sẽ trở nên dốc hơn 
 Đường ngân sách sẽ trở nên ít dốc hơn 
 Độ dốc của đường ngân sách sẽ thay đổi 

Câu 34. Giả sử năng suất lao động trung bình của sáu công nhân tại một 
xưởng sản xuất là 15 sản phẩm. Nếu năng suất biên của người công nhân 
thứ bảy là 17 sản phẩm thì: 
 Năng suất lao động trung bình tại xưởng sản xuất này đang tăng dần 
 Năng suất lao động trung bình đang giảm dần 
 Năng suất biên của lao động tại xưởng sản xuất này đang giảm dần 
 Năng suất biên của lao động đang tăng dần 

Câu 35. Nếu giá của điện thoại di động giảm, khi đó: 
 Người dân sẽ đi mua di động nhiều làm cầu về máy điện thoại di động 

tăng lên 
 Người dân sẽ đi mua di dộng nhiều làm số lượng cầu về máy điện 

thoại di động tăng lên. 
 Đòi hỏi về chất lượng máy điện thoại di động tăng lên 
 Đường cầu máy điện thoại di động dịch chuyển sang trái 

Câu 36. Một giám đốc doanh nghiệp đề nghị với phòng sản xuất và phòng 
kinh doanh hãy phối hợp sản xuất và bán hàng tại mức sản lượng sao cho 
doanh thu tăng thêm bằng chi phí tăng thêm. Mục đích lời đề nghị của 
giám đốc là: 
 Muốn tối đa hóa lợi nhuận và ý kiến này là đúng 
 Muốn tối đa hóa doanh thu và ý kiến này là đúng 
 Muốn tối đa hóa lợi nhuận và ý kiến này là sai 
 Muốn tối đa hóa doanh thu và ý kiến này là sai 

Câu 37. Giả sử một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh 
hoàn hảo, nếu giá trên thị trường tăng gấp đôi thì: 
 Doanh thu của doanh nghiệp tăng gấp đôi 
 Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp tăng gấp đôi 
 Doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận kinh tế trong dài hạn 
 Doanh thu biên của doanh nghiệp tăng gấp đôi 

Câu 38. An là giám đốc tại một công ty, nhận thấy mức sản lượng hiện tại 
có doanh thu biên là $145 và chi phí biên là $182, An sẽ làm gì nếu mục 
tiêu là tối đa hóa lợi nhuận? 
 Giảm sản lượng cho tới khi doanh thu biên bằng chi phí biên  
 Mở rộng sản xuất 
 Giảm sản lượng cho tới khi doanh thu biên bằng không 
 Không thể quyết định điều gì nếu không có thêm thông tin về định phí 

trung bình 
Câu 39. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là: 
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 Tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong một thời kỳ 

nhất định  
 Tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ 

của một nước trong một khoảng thời gian nhất định 
 Tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo 

ra trong một khoảng thời gian nhất định 
 Tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ của một nước 

trong một thời kỳ nhất định 
Câu 40. Một học sinh tốt nghiệp cấp III đi tìm việc nhưng không thể tìm 

được công việc phù hợp trong thời gian dài và quyết định không tìm việc 
nữa. Người này được xếp vào nhóm: 

 Nằm trong lực lượng lao động 
 Không nằm trong lực lượng lao động 
 Thất nghiệp chu kỳ 
 Thất nghiệp cơ học 

Câu 41. Trong khi vận hành nền kinh tế, chính phủ đôi khi can thiệp vào thị 
trường bằng một số các biện pháp hành chính theo hướng hoặc có lợi cho 
người tiêu dùng, hoặc có lợi cho nhà sản xuất nhằm điều chỉnh một số thất 
bại của thị trường. Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu dưới 
đây: “Một mức giá trần hiệu quả sẽ: 

 Chỉ làm giảm thặng dư của người tiêu dùng 
 Thặng dư của người tiêu dùng có thể tăng, nhưng chắc chắn làm 

giảm thặng dư của nhà sản xuất 
 Thặng dư của nhà sản xuất có thể giảm, nhưng chắc chắn làm 

giảm thặng dư của người tiêu dùng 
 Thặng dư của người tiêu dùng và nhà sản xuất có thể giảm 

Câu 42. Sự di chuyển dọc xuống trên đường cung cho thấy khi giá hàng 
hóa giảm: 
 Có sự giảm sút lượng cung 
 Đường cung dịch chuyển về bên phải 
 Có sự gia tăng lượng cung 
 Đường cung dịch chuyển về bên trái 

Câu 43. Giá của hàng hóa A tăng, do đó đường cầu của hàng hóa B dời 
sang trái, suy ra: 
 B là hàng hóa thứ cấp 
 A là hàng hóa thông thường 
 A và B là hai hàng hóa bổ sung cho nhau 
 A và B là hai hàng hóa thay thế cho nhau 

Câu 44. Nếu hệ số co dãn chéo của của hai hàng hóa là số dương, chúng 
ta nói hai hàng hóa đó: 
 Thay thế cho nhau 
 Độc lập với nhau 
 Đầu là hàng cấp thấp 
 Bổ sung cho nhau 

Câu 45. Nếu phần trăm thay đổi của giá lớn hơn phần trăm thay đổi của 
lượng cung thì chúng ta biết rằng cung là: 
 Co dãn hoàn toàn 
 Co dãn nhiều 
 Hoàn toàn không co dãn 
 Co dãn ít 

Câu 46. Biện pháp thuế nào áp dụng đối với doanh nghiệp độc quyền sẽ 
gây thiệt hại cho người tiêu dùng: 
 Đánh thuế tỉ lệ với lợi nhuận 
 Đánh thuế tỉ lệ với doanh thu 
 Đánh thuế cố định hàng năm 
 Đánh thuế không theo sản lượng 

Câu 47. Chọn câu SAI trong các câu dưới đây: Trong ngắn hạn doanh 
nghiệp nhất thiết phải đóng cửa khi: 
 Phần lỗ lớn hơn chi phí cố định 
 Chi phí biến đổi trung bình tối thiểu lớn hơn giá bán 
 Tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí 

 Tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí biến đổi 
Câu 48. Điều gì dưới đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng 

dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 
 Mỗi doanh nghiệp có lợi nhuận kinh tế bằng 0 
 Thặng dư sản xuất bằng 0 
 Tất cả các doanh nghiệp trong ngành ở trạng thái tối đa hóa lợi nhuận 
 Số cung và số cầu thị trường bằng nhau. 

Câu 49. Giá vé ở một nhà hàng Karaoke là 40,000 đồng/giờ vào ban ngày; 
từ 18g00 trở đi giá vé là 60,000 đồng/giờ. Đây là thí dụ cụ thể về: 
 Phân biệt giá cấp II 
 Giá cả 2 phần 
 Phân biệt giá cấp I 
 Phân biệt giá theo thời điểm 

Câu 50. Độ dốc của đường ngân sách (đường giới hạn tiêu dùng) thể hiện: 
 Sự đánh đổi của 2 sản phẩm trên thị trường 
 Tỷ giá giữa 2 sản phẩm 
 Khi mua thêm một đơn vị sản phẩm này cần phải giảm bớt số lượng 

mua sản phẩm kia với thu nhập không đổi 
 Các câu trên đều đúng 

Câu 51. Người nước ngoài đến Việt Nam du lịch tăng, các yếu tố khác 
không đổi sẽ làm cho: 
 Cung ngoại tệ tăng tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng. 
 Cung ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm 
 Cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng. 
 Cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm 

Câu 52. Loại tiêu dùng nào sau đây của chính phủ sẽ được tính vào chi tiêu 
của chính phủ khi tính GDP ở Việt Nam: 
 Chi trả cho các công trình nghiên cứu khoa học 
 Chi trả lương hưu cho những người lao động đã nghỉ hưu 
 Chi mua sắm ôtô cho lãnh đạo. 
 Chi cho chương trình xóa mù chữ, tiêm chủng văcxin 

Câu 53. Nền kinh tế cân bằng tại mức sản lượng là 1.000. Chính phủ tăng 
mức chi tiêu thêm 300, đồng thời chính phủ cũng tăng thuế thêm 300. Sản 
lượng cân bằng mới của nền kinh tế sẽ: 
 Tăng 
 Giảm 
 Không đổi 
 Không biết 

Câu 54. Nếu công ty điện thoại buộc khách hàng trả tiền cước thuê bao 
hàng tháng và sau đó sẽ phải trả thêm chi phí cho mỗi cuộc gọi, thì công ty 
đã áp dụng chính sách: 
 Giá cả hai phần 
 Phân biệt giá cấp II 
 Giá trọn gói (giá gộp) 
 Phân biệt giá cấp III 

Câu 55. Câu hỏi tư duy logic: Một nhóm 12 sinh viên đang coi chung kết 
bóng đá, một nửa trong số họ là cổ động viên đội A, một phần ba trong số 
họ là cổ động viên đội B, một phần tư trong số họ vừa là cổ động viên đội 
A vừa là cổ động viên đội B, vậy hỏi có bao nhiêu người không là cổ động 
viên của cả đội A và B. 
 3 
 5 
 6 
 7 

Câu 56. Một đề thi Chinh phục Vàng năm ngoái có 200 câu hỏi thời gian 
làm bài 3 tiếng, Trong số các câu hỏi này, có 50 câu Kinh tế vi mô, Thầy 
giáo ra đề ước tính rằng thời gian để giải 1 câu Kinh tế vi mô lâu gấp hai 
lần thời gian để giải một câu lĩnh vực khác, Thầy giáo ước tính tổng thời 
gian để giải hết các câu Kinh tế vi mô là bao nhiêu 
 36 
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 60 
 72 
 100 

Câu 57. Một hộp sữa Cô gái Hà Lan đủ để rót đầy 5 ly nhỏ bằng nhau và 
đủ để rót đầy 3 ly land bằng nhau, Một ly lớn đầy sữa đủ rót đầy bao nhiêu 
ly nhỏ? 
 3/5 
 7/5 
 5/3 
 4/2 

Câu 58. Năm 2010 đội bóng đá A thi đấu 60 trận và thắng 30% số trận. 
Trong năm 2011 đội bóng đá A này thi đấu toàn thắng. Tính cả 02 năm 
2010 và 2011 thì đội bóng thắng 50% số trận đấu. Hỏi năm 2011 đội bóng 
đá A thi đấu bao nhiêu trận? 
 12 
 20 
 24 
 30 

Câu 59. Nếu a và b là 02 số nguyên dương và (a-b)/3.5 = 4/7, Vậy : 
 b=a 
 b<a 
 b>a 
 cả 3 đều đúng 

Câu 60. Một bánh xe cứ 7 phút lại quay một vòng, một bánh xe khác cứ 5 
phút lại quay một vòng, cứ sau bao nhiêu phút thì cả 2 bánh xe này quay 
cùng 1 lúc: 
 5 phút 
 7 phút 
 12 phút 
 35 phút 

Câu 61. Một đoàn tàu lửa chở hàng rời ga A được 02 giờ thì đoàn tàu lửa 
chở khách cũng rời ga và chạy 60km/giờ, sau 04 giờ thì 0đoàn tàu chở 
khách vượt đoàn tàu chở hàng, Hỏi đoàn tàu chở hàng di chuyển với vận 
tốc là bao nhiêu (được tính bằng km/giờ) 
 30 
 40 
 58 
 60 

Câu 62. Công ty Đồ Sơn nhận hợp đồng sơn ba ngôi biệt thự tại Đào Duy 
Anh – Quận Phú Nhuận giống hệt nhau. Anh Long mất 6 ngày để sơn xong 
một ngôi biệt thự, trong khi anh Trường mất 8 ngày và anh Đức mất 12 
ngày. Sau 8 ngày sơn nhà, anh Long nghỉ ốm và anh Trường sơn tiếp 
trong vòng 6 ngày. Sau đó, công việc được giao cho anh Đức. Anh Đức 
phải mất bao nhiêu ngày để hoàn thành hợp đồng? 
 7 
 8 
 11 
 12 

Câu 63. Vì lượng khách mua hàng đến ít, một cửa hàng tuyên bố giảm giá 
tất cả các mặt hàng đi 20%. Sau đó cửa hàng lại tuyên bố giảm giá lần thứ 
hai đi 30% so với giá đã giảm lần thứ nhất. Mức giảm của hai lần tương 
đương với mức giảm một lần là: 
 25% 
 44% 
 50% 
 56% 

Câu 64. Chinh phục Vàng năm 2011 có 30% số thí sinh là nam. Chinh 
phục Vàng năm 2012 với qui mô bằng nửa Chinh phục vàng 2011, có 40% 
số thí sinh là nam. Có bao nhiêu phần trăm thí sinh cả hai năm 2011 và 
2012 là nam?  
 30.00% 

 33.33% 
 35.00% 
 40.00% 

Câu 65. Tại tiệm bánh Pizza mới mở ở đường Võ Văn Tần – Q.3, Một công 
thức làm bánh pizza ghi rõ số lượng mỗi thành phần được sử dụng để làm 
một cái bánh pizza tròn đường kính 12cm. Nếu Trúc muốn sử dụng công 
thức này để làm một cái bánh pizza đường kính 24cm với độ dày tương 
đương cái bánh pizza đường kính 12cm, thì cô ta phải nhân số lượng mỗi 
thành phần cho hệ số bao nhiêu?  
 2 
 3,14 
 4 
 5 
 
 


